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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 30/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6193
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Đồng Mỹ- Đồng Hới- Quảng Bình

	2 
	6194
	Nguyễn Thị Lê
	Quảng Phúc- Ba Đồn- Quảng Bình

	3 
	6195
	Lê Thanh Lâm
	Đồng Sơn- Đồng Hới- Quảng Bình

	4 
	6202
	Phan Nữ Quỳnh Trang
	Bắc Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	5 
	6210
	Nguyễn Văn Tám
	Đồng Sơn- Đồng Hới- Quảng Bình

	6 
	6211
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Sơn Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	7 
	6212
	Hoàng Xuân Tình
	Tiến Hóa- Tuyên Hóa- Quảng Bìn

	8 
	6220
	Hoàng Văn Trọng
	Quảng Văn- Ba Đồn- Quảng Bình

	9 
	6221
	Bùi Xuân Hà
	Đức Ninh Đông- Đồng Hới- Quảng Bình

	10 
	6225
	Lê Ngọc Thắng
	Lương Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình

	11 
	6233
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Trung Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	12 
	6241
	Trần Văn Minh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	6244
	Hoàng Quân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	6254
	Trần Văn Tám
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	6255
	Nguyễn Văn Tâm
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	6261
	Mai Văn Tuấn
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	6263
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	6266
	Hoàng Quốc Việt
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	6267
	Dương Thị Phượng
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	6268
	Đinh Thị Yến Nhi
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	6271
	Seehanon Amornthep
	Dân hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	22 
	6272
	Jithan Nokonsak
	Dân hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	23 
	6273
	Thongdee Kritsada
	Dân hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	24 
	6277
	Lê Trung Kiên
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	6279
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	6280
	Nguyễn Văn Nghị
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	6286
	Phạm Văn Tân
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28 
	6291
	Nguyễn Tuấn Anh
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	6294
	Trần Nam Thắng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	6295
	Cao Thị Ngọc Bích
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31 
	6296
	Hoàng Thị Thúy Vinh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	6297
	Nguyễn Thị Thương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	6301
	Hoàng Thị Lan
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34 
	6304
	Lê Đình Lộc
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	6305
	Trần Quốc Tuấn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36 
	6308
	Hoàng Thành Nam
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	6309
	Phan Văn Quốc
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	6310
	Đặng Văn Diệu
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	6311
	Nguyễn Thái Nam
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	6313
	Nguyễn Văn Hà
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	6314
	Hoàng Văn Thuận
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	6321
	Phạm Thị Diệu Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	6324
	Wanninger uta
	Đức

	44 
	6325
	Trần Thị Hảo
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45 
	6328
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	46 
	6330
	Đinh Nữ Thùy Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	6339
	Lê Ngọc Tuấn Vũ
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	48 
	6346
	Trần Quốc Trọng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	6349
	Nguyễn Trần Hùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	6353
	Hoàng Văn Thắng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	6354
	Lưu Thị Mỹ Hoa
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	52 
	6357
	Trần Thị Việt Hằng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	53 
	6359
	Trương Mạnh Trung
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	54 
	6360
	Nguyễn Thị Thúy
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	55 
	6364
	Hoàng Phi Hà
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	6369
	Trần Thị Ngọc Lan
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình


